Trường tiểu học Minh Quang A - Kế hoạch bài dạy lớp 1C - Gv: Nguyễn Thị Thúy

TUẦN 32:                    Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
ĐẠO ĐỨC
Tiết 32:  Bài 12: Phòng tránh tai nạn, thương tích. (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Em nhận biết nguyên nhân hậu quả của tai nạn, thương tích.
- Em biết được các quy tắc của việc phòng tránh tai nạn, thương tích.
- Em thực hành, rèn luyện cách thức phòng tránh tai nạn, thương tích.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Các hình ảnh trong sgk phóng to. Tranh vẽ về phòng tránh tai nạn thương tích
- Hs: VBT Đạo đức 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng trải nghiệm:
  HĐ 6:
-YC hs quan sát lớp, hoạt động nhóm 2 và tìm ra các đồ dùng có thể gây tai nạn thương tích cho bản thân

-Vì sao các đồ dùng này lại gây tai nạn thương tích?
- GV chốt đáp án
- Dựa vào các đáp án và chia các 2 nhóm 1 tình huống , giao nhiệm vụ:
Em hãy hướng dẫn bạn cách phỏng tránh tai nạn thương tích trong tình huống của nhóm mình
- Yêu cầu các nhóm chọn cách giải quyết hay, hợp lí
- GV chốt, bổ sung
HĐ 7:
GV treo tranh
- Chia lớp thành 3 nhóm, chia tranh
- Yc hs các nhóm quan sát tranh, 
YC hc nêu những tai nạn thương tích có thể xảy ra .
- Em sẽ làm gì để phòng tránh?



- GVYC hs nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận, đánh giá.
* Hoạt động nối tiếp:
- Gv cho hs đọc bài thơ
- Qua 3 tiết của bài học em cần lưu điều gì?
- Dặn dò hs phòng tránh tai nạn thương tích cho bản thân và mọi người.
	

- HS thảo luận nhóm 2
- HS nêu: góc bàn, ghế,nền nhà trơn, ổ điện, khung tranh, bút chì, bút mực, cánh cửa,….
- HS trả lời 
Hs giải quyết tình huống.






- Hs nêu ý kiến




- Hs QST thảo luận nhóm
Nêu các tai nạn có thể xảy ra:
Tranh 1: Bỏng, đứt tay, cháy, ….
Tranh 2: Trượt ngã xuống bể dẫn đến đuối nướ
Tranh 3: Tai nạn giao thông, cành cây gãy, đổ….
- HS nêu cách phòng tránh


- HS đọc
- Phòng tránh tai nạn thương tích ở mọi lúc, mọi nơi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….
_____________________________________
LUYỆN TẬP TOÁN
                                     Tiết 94: Ôn: Các ngày trong tuần 
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Nhận biết được: một tuần lễ có 7 ngày, tên gọi, thứ tự các ngày.
  - Thực hiện nói được lịch học, sinh hoạt trong một tuần
  - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công cụ phương tiện toán học. có ý thức tốt trong giờ học .
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: tranh phóng to của mục khám phá, bảng phụ BT1
+ HS: thời khóa biểu, tờ lịch
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
 GVHD HS ôn lại kiến thức buổi 1:
- Yc HS kể tên các ngày trong tuần 
- GV đặt câu hỏi và gợi ý:
+ Mỗi tuần có bao nhiêu ngày?
+ Ngày đầu tuần là ngày nào?
+ Ngày cuối tuần là ngày nào?
- Chỉnh sửa, nhận xét. 
- Cho HS đọc lại các ngày trong tuần, từ đầu tuần đến cuối tuần.
2. Luyện tập
Bài tập 1: (Trang 75)
- Cho HS thực hiện cá nhân trong SHS và viết vở các ngày trong tuần.
- Chỉnh sửa, nhận xét. 
=> Bài tập này củng cố cho các em cách nhận biết các ngày trong tuần và thứ tự các ngày
Bài tập 2: (Trang 76)
- Yêu cầu HS quan sát các hoạt động trong BT2 và cho biết:
+ Tranh vẽ hoạt động gì, xảy ra ở đâu?
+ Hoạt động đó diễn ra khi nào?
- Giáo viên gợi ý cho HS quan sát thời khóa biểu và liên hệ lịch sinh hoạt ở trường, ở nhà.
- Mời HS nêu
- Nhận xét, tuyên dương
- Về nhà tập xem lịch ở nhà và hỏi gia đình thêm về các ngày trong tuần
	

- HS tìm và nêu.
+… có 7 ngày
+… thứ hai
+… chủ nhật

- Thực hiện theo yêu cầu



- HS thực hiện trong vở.
- HS thực hiện, 2- 3 HS nêu miệng
- Nhận xét.



- HS thảo luận nhóm đôi.



· Hs nêu



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….
******************************************************************
Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
              Tiết 63: Ôn tập chủ đề: Trái đất và bầu trời (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hệ thống được các kiến thức về chủ đề: Bầu trời  ban ngàyvà bầu trời  ban  đêm.
- Một số hiện tượng thời tiết và sủ dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
- Phân biệt, đánh giá, xử lí được các tình huống lien quan đến chủ đề.
- Sắpxếp được các hình ảnh chính của chủ đề vào sơ  đồ.
- Tự đánh giá được việc đã làm liênss quan đến tìm hiểu thời tiết và sử dụng trang
phục phù hợp với thời tiết.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh SGK (phóng to); máy chiếu, lap top (nếucó)
- HS: Thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1:
1. Khởi động:
- GV đọc cho HS nghe bài hát: Trời nắng – Trời  mưa.
- Bài hát nói về điều gì?
- GV giới thiệu vào bài học mới.
2. Khám phá:
- Trình bày sản phẩm sưu tầm về chủ đề.
- HS làm việc nhóm 4:
- Các nhóm sắp xếp, trưng bày sản phẩm vào nhóm nội dung cho phù hợp.
- Các thành viên trong nhóm cùng thảo luận, so sánh bầu trời ban ngày và ban
đêm.
- GV gợi ý để HS nói những sự khác nhau giữa bầu trời  ban  ngày và ban đêm:
Ban ngày có ánh sáng, sức nóng của Mặt Trời ; Ban đêm có Mặt Trăng và các vì sao?
- Củng cố bài học.
	

- HS hát

- HS trả lời
- HS lắng nghe



- HS sắp xếp, trưng bày sản phẩm

- HS thảo luận nhóm 4 


- HS trả lời





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….	                        _______________________________________
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                               Tiết 94: Ôn bài 32
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần 32
- HS kể về một điều em mới biết, đọc và trả lời câu hỏi.
- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
- Cho hs ôn đọc lại các bài đọc trong tuần:
- GVHD cho HS đọc bài ôn
- GV nhận xét

2. Bài tập:
Bài 1: 
- Gv cho hs quan sát tranh.
- Đọc các phần gợi ý
- Gv hướng dẫn hs kể về một điều em mới biết.
Bài 2. Đọc và trả lời câu hỏi.
- Gv cho hs đọc bài. “Bận”
- Gv hướng dẫn hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Cho hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Gv nhận xét
	

- Hs luyện đọc lại các bài đã học
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 



- Hs kể.
- Nhận xét bạn.




- Hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét bạn.

	* GV tóm tắt nội dung bài
+ GV nhận xét giờ học.
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….
----------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 76
I.Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn HS hoàn thiện các bài tập còn lai của buổi 1.Thành thạo đọc đúng các ngày trong tuần. Liên hệ được kế hoạch học tập và sinh hoạt với các ngày trong tuần.
- Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày,  trong tuần; sử dụng công cụ và phương tiện học toán; giao tiếp toán học về thời gian trong ngày, trong tuần
II. Đồ dùng dạy học:
                                       - GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 2. Đọc lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ và trả lời câu hỏi:
- Gv hướng dẫn hs 

- Gv nhận xét chữa bài.
[bookmark: _GoBack]Bài 3. Nối mỗi ngày trên lịch với tranh thích hợp, viết số vào chỗ chấm 
- Gv hướng dẫn hs nhìn lịch viết đúng ngày trong tuần.
- Gv nhận xét bài hs
+ GV tóm tắt nội dung bài
+ Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	




- HS mở Thực hành Toán.
- HS đọc đề bài
- HS quan sát lịch và trả lời câu hỏi 
- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài
- HS qs và điền vào chỗ chấm.
- Nhận xét bạn.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************************************
Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
                                      HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
                 Tiết 95: Hoạt động theo chủ đề: Họa sĩ thiên nhiên
I.Yêu cầu cần đạt:
    - Giúp HS có ý thức QS thiên nhiên, nhận ra vẻ đẹp cùa thiên nhiên quanh mình.
[bookmark: bookmark1]- Hiểu được thiên nhiên là của chung và cần được giữ gìn, bảo vệ.
    - Có ý thức tốt trong giờ học . yêu thiên nhiên đất nước .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Đĩa hoặc giỏ đựng cà rốt, bắp cải, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cà tím, khoai tây, dưa chuột, hành...
Ngoài vườn trường hoặc trong sân trường, góc có nhiều cây xanh. Sau đó di chuyển vào lớp học. Bàn ghế kê thành dãy
- Hs: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động cùa giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
 Trò chơi “Sắc màu thiên nhiên”
- GV đề nghị các tổ cùng quan sát vườn trường, sân trường và phát hiện những màu sắc mà thiên nhiên mang lại. Chẳng hạn: lá màu xanh, hoa màu đỏ, trắng, hồng..., đất màu đen, nâu, mặt trời màu đỏ, vàng, bầu trời xanh, trắng..v.v..
	

- HS quan sát vườn trường, sân trường và ghi lại
- Mỗi tổ ghi lại để thi đua xem tổ nào nhận ra được màu sắc thiên nhiên nhiều hơn.

	2.  Khám phá chủ đề:
Thảo luận “Hoạ sĩ thiên nhiên”
- GV cho HS quan sát và  so sánh những bức ảnh bên trái và bên phải trong SGK thấy có gì khác và giống nhau? 
- GV: Họa sĩ con người dùng cọ, màu nhân tạo để vẽ. Còn họa sĩ thiên nhiên có bao nhiêu màu sắc.
- GV cho HS cùng nhắc lại những màu sắc mà họa sĩ thiên nhiên có trong tay (lá, hoa, ánh nắng, trời, mây, đất, rừng, biển, cây cỏ,....).
- GV cho HS quan sát đĩa hoặc giỏ đựng cà rốt, bắp cải, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cà tím, khoai tây, dưa chuột, hành để gọi tên từng màu sắc mà thiên nhiên mang lại.
- GV y/c HS: Em hãy nhớ lại và kể về một cảnh thiên nhiên đẹp em từng được ngắm (VD: cảnh vườn hoa, cảnh biển, cảnh rừng cây đẹp...)
- GV kết luận: Hoạ sĩ Thiên nhiên thật giàu có và tài năng, có thể tạo ra bất kì một bức tranh tuyệt đẹp nào.
	

- HS quan sát và so sánh những bức ảnh.




- HS nhìn bức tranh chụp và nêu những màu sắc có trong tranh: đỏ, vàng, xanh, trắng, …

- HS quan sát và gọi tên màu sắc.




- HS nhớ lại và kể



- HS lắng nghe.

	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề.
Hoạt động 1: Bức tranh xấu xí
- GV cho HS quan sát những bức ảnh trong SGK (hoặc những bức ảnh mà GV chuẩn bị), cùng thảo luận về những bức tranh đó:

- Ai đã làm bức tranh thiên nhiên bị xấu đi? 
Họ đã làm gi khiến bức tranh thiên nhiên bị xấu đi?
 Em cảm thấy thế nào khi nhìn những tấm ảnh đó?
 Em đã bao giờ nhìn thấy một cảnh đẹp thiên nhiên bị con người vứt rác hay chặt phá mà trờ nên xấu xí như thế chưa?
- GV đề nghị HS suy nghĩ và phát biểu: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ bức tranh của hoạ sĩ Thiên nhiên? (GV tóm tắt lên bảng những ý kiến của HS)
 GV kết luận: Cần tìm cách kêu gọi mọi người không vứt rác bừa bãi, không phá những bức tranh đẹp của hoạ sĩ Thiên nhiên.
Hoạt động 2:Thiên nhiên và con người
- GV dẫn dắt: họa sĩ thiên nhiên vẽ tất cả những gì xung quanh chúng ta. Những thứ đó không phải do con người làm ra.
- GV đề nghị HS vỗ tay một lần nếu nghe thấy những từ thuộc về sản phẩm của con người; vỗ tay hai lần khi đó là các sự vật, hiện tượng của thiên nhiên.
- GV nói: Cây, lá, núi, rừng, sông, biển, suối, sách vở, máy tính, mưa, gió, mây, mưa phùn, gió bấc, mưa rào, nắng, Mặt Trăng, Mặt Trời, cát, con nai, con hổ, cỏ, cá, ngôi nhà trung cư, quả bóng đá, áo phông, chim bồ câu, tuyết, ... 
Câu hỏi thảo luận:	
- Nếu không có rừng, thế giới sẽ thế nào?
- Nếu không có biển?
- Nếu không có mưa?
- Nếu không có Mặt Trời?
[bookmark: bookmark4]- Nếu không có con gấu?
GV kết luận: Thiên nhiên ở xung quanh ta. Thiên nhiên nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta không thể sống thiếu thiên nhiên.
4. Cam kết hành động.
- GV hướng dẫn HS làm nhiệm vụ ở nhà với sự trợ giúp của bố mẹ 

	

- HS quan sát và thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trả lời: Con người
- Vứt rác bừa bãi trên bờ biển, chặt phá rừng tự do…
- HS trả lời.


- HS trả lời.


- Suy nghĩ và trả lời: không vứt rác bừa bãi, không chặt phá rừng…






- HS lắng nghe và thực hiện.





- Thảo luận trả lời câu hỏi.




- HS được phép trả lời theo cách hài hước, vui nhộn, không nhất thiết phải chính xác. Ví dụ: Nếu không có gấu thì không ai dành ăn mật ong với em…



- HS cùng bố mẹ lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đến với thiên nhiên vào cuối tuần này, cùng bố mẹ đọc kĩ những chỉ dẫn trong SGK trang 85 và thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                    
---------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 95: Đồng hồ - Thời gian.
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
Nói được thời gian học, sinh hoạt trong từng ngày.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy, sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài .
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh  sgk, mẫu vật
- Đồng hồ.
- Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
* GV cho hs ôn lại kiến thức buổi 1:
- GV YC HS nhắc lại nhiều lần: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
2. Thực hành
a. Thực hành đọc giờ đúng trên mỗi mặt đồng hồ.
 - Gv cho hs quan sát các mặt đồng hồ 
- Gv đánh giá HS nhận biết đúng kim giờ, kim phút; biết đọc giờ trên đồng hồ chưa.
- Khen ngợi HS viết đúng.
b. Luyện đọc giờ trên đồng hồ tương ứng với tranh rồi điền số vào chỗ trống.(cặp đôi)
-Hãy nói các bạn làm việc này vào lúc mấy giờ.
-Yc HS đọc giờ trên đồng hồ, viết vào chỗ trống (trong vở)tương ứng với mỗi tranh.
 Quan sát, nhận xét vở HS, chỉnh sửa lỗi cho HS
- YC HS đọc trước lớp từng câu .
- GV yc HS luyện đọc giờ trên đồng hồ rồi vận dụng kinh nghiệm sẽ biết từng sinh hoạt thường vào giờ nào để nối mỗi cảnh với chiếc đồng hồ chỉ giờ đó.

- Mỗi việc trong tranh được làm vào lúc mấy giờ?
- Gv nhận xét, khen HS .
- Gv nhận xét, chốt kiến thức
	

- HS nhắc lại nhiều lần: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.



-HS đọc giờ trên đồng hồ theo vị trí GV quay.
- HS quan sát và thảo luận; Đông hồ chỉ 7 giờ.

- HS tự đọc giờ trên từng mặt đồng hồ. 
- HS đọc đồng thanh giờ đúng.

-HS viết kết quả đúng: 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.



- HS quan sát và thảo luận.
- HS thực hiện.
- Nam ăn sáng lúc 6 giờ
- Lúc 8 giờ, các bạn đnag học bài.
- Lúc 9 giờ, các bạn tập thể dục giữa giờ.
- Các bạn ngủ trưa lúc 12 giờ.
- HS luyện đọc giờ trên đồng hồ.
- HS quan sát tranh và trả lời.
- Hs nối mối cảnh với chiếc đồng hồ 
- Các bạn tập thể dục lúc 6 giờ.
- Bạn trai đi học về lúc 5 giờ.
- Hai bạn đang xem phim lúc 8 giờ.


IV. Điều chỉnh sau bài học: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------
Luyện viết chữ đẹp
Tiết 32: Bài 32
******************************************************************
Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 64 : Ôn tập về chủ đề: Trái đất và mặt trời (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hệ thống được các kiến thức về chủ đề: Bầu trời  ban ngày và bầu trời  ban  đêm.
- Một số hiện tượng thời tiết và sủ dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Phân biệt, đánh giá, xử lí được các tình huống lien quan đến chủ đề. Sắpxếp được các hình ảnh chính của chủ đề vào sơ  đồ.
- Tự đánh giá được việc đã làm liênss quan đến tìm hiểu thời tiết và sử dụng trang
phục phù hợp với thời tiết.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh SGK (phóng to); máy chiếu, lap top (nếucó)
- HS: Thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
                        Tiết 2:
3. Luyện tập thực hành:
*Trò chơi: Chọn ô chữ.
- GV chia lớp thành 2 đội. 
Bước 1: Chơi trò chơi Ai nhanh hơn?:
- Hai đội chơi, mỗi đội gồm 4 em, lần lượt mỗi em ở mỗi đội sẽ chọn một hình
ảnh  gắn với  một ô chữ phù  hợp, nếu đội nào nhanh và đúng thì đội đó chiến thắng.
- Lớp bình chọn đội chiến thắng.
Bước 2: Đánh giá
- GV đánh giá, nhận xét KQ sắp xếp đúng:
Hình ảnh 1: Mưa
Hình ảnh 2: Nóng
Hình ảnh 3: Nắng
Hình ảnh 4: Lạnh
4. Vận dụng trải nghiệm:
Xử lí tình huống.
- Hoạt động nhóm 2:
 + Quan sát các tình huống và nói hiện tượng nào sắp xảy ra?
 + Các nhóm thảo luận và trả lời:
Tranh 1: Trời sắp mưa.
Nắng
Nóng Lạnh
Mưa
 + Bạn chọn phương án nào sau đây?
Phương án 1: Cứ tiếp tục đi
Phương án 2: Bạn nhỏ quay vào nhà, lấy áo mưa.
- GV nhận xét phương án HS lựa chọn (phươngán 2). Nhắc nhở HS cần chuẩn
bị áo mưa khi trời sắp có mưa.
- Hoạt động cá nhân:
+Em đã thực hiện những việc nào dưới đây?
- GV cho HS quan sát hình ảnh (Tranh SGK phóng to hoặc trình chiếu PowePoint)
- GV yêu cầu HS nói về những việc các em đã thực hiện trước các hiện tượng thời tiết để bảo vệ sức khỏe.
- GV gợi ý để HS nói về những việc làm đúng:
Tranh 6: Che ô khi trời nắng.
Tranh 8: Che ô khi trời mưa
Tranh 10: Bảovệ mắt khi quan sát mặt trời.
- GV nhận xét những việc làm đúng
Củng cố bài học.
	Hoạt động của học sinh





- HS chơi trò chơi





- HS lắng nghe







- HS hoạt động nhóm 2. Thảo luận và trả lời câu hỏi. 









- HS lắng nghe GV nhận xét



- HS trả lời

- HS quansát


- HS trả lời


- HS trả lời


- HS lắngnghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................………………………..
-----------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                                  Tiết 95: Ôn bài 32
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần
- Viết được câu văn ngắn theo yêu cầu.
- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy  học:
GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho hs ôn đọc lại các bài đọc trong tuần:
- GVHD cho HS đọc bài ôn
- GV nhận xét

2. Luyện tập
Bài 1.
a.Viết tiếp việc làm của từng người, từng vật.
 - Gv cho hs đọc các từ gợi ý
- Gv hướng dẫn hs viết câu văn.
- Cho hs viết bài

b. Nối câu thơ ở cột A với ý nghĩa của nó ở cột B.
- Gv cho hs đọc bài .
- Gv gợi ý
- Gv hướng dẫn hs nối...
- Cho hs nối câu thơ ở cột A với ý nghĩa của nó ở cột B.
- Gv nhận xét
	
- Hs luyện đọc lại các bài đã học
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 






- Hs viết bài
- Nhận xét bạn.


- Hs làm bài.
- Nhận xét bạn.

	* GV tóm tắt nội dung bài
+ GV nhận xét giờ học.
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	


IV. Điều chỉnh sau bài học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 77
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
  - HS đọc thuốc đoạn thơ và điền âm đầu,dấu  thích hợp vào chỗ chấm. HS được luyện kĩ năng điền âm đầu.
  - Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2)
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  
Bài 3. Nghe - viết 
GV đọc: Chạy thể dục 
- Gv nhận xét, chưa bài.
Bài 4. Tô màu những thẻ viết đúng từ có tiếng mở đầu bằng ch, tr .
- Gv hướng dẫn hs làm bài.
- Yc hs đọc lại đoạn văn sau khi đã hoàn thành.
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	





- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 

- HS viết bài vào vở thực hành TV.


- Hs tìm từ tô màu
- Nhận xét bài của bạn

- Hs đọc và làm bài.
- Hs đọc lại.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************************************
Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN 
Tiết 97: Thực hành nói thời gian
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Thành thạo đọc giờ đúng. Liên hệ được kế hoạch học tập và sinh hoạt với các ngày trong tuần.
  - Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
  - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày,  trong tuần; sử dụng công cụ và phương tiện học toán; giao tiếp toán học về thời gian trong ngày, trong tuần.
II. Đồ dùng học tập:
  - GV: Đồng hồ thật và đồng hồ trong bộ đồ dung học tập toán; Tờ lịch bóc 
 (bài  tập vận dụng)
  - HS: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS ôn lại kiến thức buổi một.
2. Luyện tập thực hành
Bài 1:  (cá nhân) Đồng hồ chỉ mấy giờ
- YCHS tự đọc giờ trên đồng hồ
- YC HS nêu miệng kết quả
- GV nhận xét
GV giới thiệu cách đọc giờ đúng trên đồng hồ điện tử: “Số trước dấu : là số giờ đúng, số sau dấu : là số phút; nếu sau dấu : là số 00 là chỉ giờ đúng ( hay giờ chẵn)”
- GV YC HS ghi vào vở bài tập kết quả đúng. 
Bài 2: (Cá nhân) Mỗi bạn lấy một đồng hồ trong bộ đồ dung học toán. Quay các kim đồng hồ để chỉ các giờ:
- YC HS thực hiện
- YC HS quay và giơ trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
- GV chốt kiến thức về quay, xem đồng hồ chỉ giờ đúng
Bài 3: (cá nhân )Xem tờ lịch ngày hôm nay dưới đây. Trả lời câu hỏi.
Bạn nào nói đúng ? 
- YC HS đọc và trả lời
- GV nhận xét 
- GV chốt kiến thức
Bài 4: (cá nhân ) Nói ngày trong tuần và giờ đúng theo tranh
- YCHS quan sát các bức tranh SGK
- YC HS nêu trước lớp, yêu cầu HS giải thích
- GV nhận xét
Sáng thứ hai bạn thức dậy sớm hơn hay muộn hơn sang chủ nhật? Vì sao ?
- GV chốt kiến thức toàn bài
- Gv nhận xét tiết học, dặn dò hs.
	



- Tham gia chung cả lớp
- 9 giờ

- 12 giờ

- 11 giờ





- HS nói cá nhân
- HS chú ý nghe và giơ tay nói nhanh
-…chủ nhật
-…thứ hai


- Hs tự đọc giờ trên đồng hồ,






- HS nêu kết quả (cách đọc) trước lớp





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 96: Ôn bài 32
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hs nghe viết bài “Chạy thể dục” 
- Hs trả lời được các câu hỏi về nội dung bài          
- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS:  Sách, vở thực hành môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Gv cho HS đọc lại bài 31D
- GV nhận xét
2. Thực hành
 GV cho HS làm bài trong sách THTV
	
- Hs luyện đọc lại bài 



	Bài 3: Nghe viết bài: Chạy thể dục
Cho HS đọc yêu cầu
- Gv gọi 1 HS đọc mẫu
- Yêu cầu HS đọc bài


- Cho hs tập viết chữ hoa ra nháp
- Gv đọc cho hs viết bài
- Gv đọc cho hs soát lỗi
- Gv nhận xét giờ.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS đọc nhẩm bài thơ. 	
- Gọi HS đọc theo dãy
- Đọc đồng thanh cả bài 
- Nhận xét bạn
- HS viết
- HS nghe viết
- Hs nghe, soát lỗi


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             -------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 78
I.Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn HS hoàn thiện các bài tập còn lai của buổi 1.Thành thạo đọc giờ đúng. Liên hệ được kế hoạch học tập và sinh hoạt với các ngày trong tuần.
- Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày,  trong tuần; sử dụng công cụ và phương tiện học toán; giao tiếp toán học về thời gian trong ngày, trong tuần
II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 4. Đọc lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ và trả lời câu hỏi:
- Gv hướng dẫn hs 

- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 5. Nối mỗi đồng hồ với tranh thích hợp, viết số vào chỗ chấm 
- Gv hướng dẫn hs nhìm lịch viết đúng giờ
- Gv nhận xét bài hs
+ GV tóm tắt nội dung bài
+ Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	




- HS mở Thực hành Toán.
- HS đọc đề bài
- HS quan sát lịch và trả lời câu hỏi 
- Nhận xét bạn

- HS đọc đề bài
- HS qs và điền vào chỗ chấm.
- Nhận xét bạn.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************************************************


